
 

HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA và NỘI DUNG TRỌNG TÂM  

ÔN TẬP HK1 - NĂM HỌC 2022 - 2023 

    
TIẾNG ANH 9 

Pronunciation (1pt)  4 câu hỏi 
Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the others. (0,5pt)  

- Ending sounds ( ED) , Diphthongs  

Choose the word whose main stress pattern is placed differently the others. (0,5pt) 
- Stress 

Multiple choice (2pts)  8 câu hỏi 

Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2pts) 

- Từ vựng ( Voc.) từ 3 - 5 câu ( Verbs,Noun,Adj.,Adv…) 

*  Các Units từ 1 đến 5 trong sách giáo khoa khối 9 (bao gồm những từ loại cùng gốc, đồng 

nghĩa, phản nghĩa, ...) 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  ( Gram.) 1-2 Câu   

* Ngữ pháp có Verbs forms, Tenses, Prepositions và Connectives. 

- Conversation :  Hỏi đáp (Speaking )  SGK  khối 6,7,8, 9. 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,25pt)  1 câu 

Traffic / Environment / Recycling and pollution   

Guided cloze (1,5pt)  6 câu hỏi với 4 chọn lựa mỗi câu 

Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1,5pts) 

    Topics:      Media – Journeys and Learning languages                             

 - Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  ( Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ) 

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu hỏi và 2 câu hỏi suy luận tổng hợp 

Read the following passage. Decide if the statements from 21 to 24 are True or False (1.0pt) 

Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt) 

Topics:      Media – Journeys and Learning languages                             

 Word form (1,5pt) 6 câu hỏi 

Use the correct form of the word given in each sentence. (1.5pts) 

Suggested key words :  

Friendly, exam, qualify, inform, publish, learn, pronounce, arrive, design, interest, increase, 

attend, learn, limit, design, entertain, relax, popular, advance, begin, cloth, correspond, nation, 

globe, communicate, write, old, correct, memory, convenient, 

Rearrange the words and phrases in the correct order ( 0,5 pt) 

 Ôn tất cả các cấu trúc câu trong câu phức, câu ghép  

  The Possible Conditional, Connectives,  Reported speech, Passive voice 

Transformation  4 câu hỏi hỏi 

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the 

sentence printed before it. (1.0pt) 

 -  Adv/Adj sentence   

 -  Future / Possible Conditional  

 -  Noun Clause / Wish sentence 

 -  S. Past tense – Present Perfect   

 -  Passive Voice  

 - Reported speech 

Listening 

Listen to the recording and decide whether the statements are True or False. The recording will 

be spoken three times (1.0pt)  
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TIẾNG ANH 8 
 

Pronunciation (1pt)  4 câu hỏi 
Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the others. (0,5pt)  

- Ending sounds ( ED) , Diphthongs  
Choose the word whose main stress pattern is placed differently the others. (0,5pt) 

- Stress 

Multiple choice (2pts)  8 câu hỏi 
Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2pts) 

- Từ vựng ( Voc.) từ 3 - 5 câu ( Verbs,Noun,Adj.,Adv…) 

*  Các Units từ 1 đến 8 trong sách giáo khoa khối 9 (bao gồm những từ loại cùng gốc, 

đồng nghĩa, phản nghĩa, ...) 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  ( Gram.) 1-2   

* Ngữ pháp có Verbs forms, Tenses, Prepositions và Connectives. 

- Conversation :  Hỏi đáp (Speaking )  SGK  khối 6,7,8 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,25pt)  1 câu 

Traffic / Environment / Recycling and pollution / Safety  

 

Guided cloze (1,5pt)  6 câu hỏi với 4 chọn lựa mỗi câu 
Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1,5pts) 

      

Topics:      The youth Union– Journeys –Life in a Big city and Learning languages                             

 - Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  ( Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ) 

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu hỏi và 2 câu hỏi suy luận tổng 

hợp 
Read the following passage. Decide if the statements from 21 to 24 are True or False (1.0pt) 
Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt) 

Topics:      The youth Union– Journeys –Life in a Big city and Learning languages 

 Word form (1,5pt) 6 câu hỏi 
Use the correct form of the word given in each sentence. (1.5pts) 

Suggested key words :  
    Tradition , satisfy, volunteer, home , own - learn , establish – cooperate – behave – absent - 

handicap organize – young – aware – use -  comfort – discuss – air-condition -  revise -  

pronounce – organize-enjoy -  apply -   please – need – participate – move – select – 

popular – environment -   active  - improve – need -               

 

Rearrange the words and phrases in the correct order ( 0,5 pt) 

 Ôn tất cả các cấu trúc câu trong câu phức, câu ghép  

   

Transformation  4 câu hỏi  

 -  Adv/Adj sentence   

 -  Used to 

 -  It’s + be + adj.   

 -  meaning words and structures 

 - Reported speech 

Listening -  4 câu hỏi Đúng - Sai 
Listen to the recording and decide whether the statements are True or False. The recording will 

be spoken three times (1.0pt)  
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TIẾNG ANH 7 
 

Pronunciation (1pt)  4 câu hỏi 
Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the others. (0,5pt)  

- Ending sounds ( ED) , Diphthongs  
Choose the word whose main stress pattern is placed differently the others. (0,5pt) 

- Stress 

Multiple choice (2pts)  8 câu hỏi 
Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2pts) 

- Từ vựng ( Voc.) từ 3 - 5 câu ( Verbs,Noun,Adj.,Adv…) 

*  Các Units 345 IL và 34 FP trong sách giáo khoa khối 7 (bao gồm những từ loại cùng 

gốc, đồng nghĩa, phản nghĩa, ...) 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  ( Gram.) 1-2   

* Ngữ pháp có Verbs forms, Tenses, Prepositions và Connectives. 

- Conversation :  Hỏi đáp (Speaking )  SGK  khối 6,7 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,25pt)  1 câu 

Traffic / Environment / Recycling and pollution / Safety  

 

Guided cloze (1,5pt)  6 câu hỏi với 4 chọn lựa mỗi câu 
Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1,5pts) 

      

Topics:     Foods and Tastes  in Vietnamese Culture – Journeys – A new invention  

 - Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  ( Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ) 

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu hỏi và 2 câu hỏi suy luận tổng 

hợp 
Read the following passage. Decide if the statements from 21 to 24 are True or False (1.0pt) 
Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt) 

Topics:     Foods and Tastes  in Vietnamese Culture – Journeys – A new invention  

 

Word form (1,5pt) 6 câu hỏi 
Use the correct form of the word given in each sentence. (1.5pts) 

Suggested key words :  
              tradition, favor, collect, friend, impress, wonderful ( fantastic), happy, celebrate, care, 

culture, decorate, please, describe, popular, surprise, amaze, talent, taste, need, scare, 

angry, succeed, perform, experience, various, science, interest 

 

Rearrange the words and phrases in the correct order ( 0,5 pt) 

 Ôn tất cả các cấu trúc câu trong câu phức, câu ghép  

   

Writing a short paragraph within 50 words 

 -  Past simple tense 

Listening - 4 câu hỏi Đúng -Sai 
Listen to the recording and decide whether the statements are True or False. The recording will 

be spoken three times (1.0pt)  
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TIẾNG ANH 6 
 

Pronunciation (1pt)  4 câu hỏi 
Choose the word that has the underlined part is pronounced differently from the others. (0,5pt)  

- Ending sounds ( S/ES) , Monophthongs – Diphthongs / i/ - /ai/ , /a:/- / ei/, /u/ - /ju/ 
Choose the word whose main stress pattern is placed differently the others. (0,5pt) 

- Stress 

Multiple choice (2pts)  8 câu hỏi 
Choose the word / phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2pts) 

- Từ vựng ( Voc.) từ 3 - 5 câu ( Verbs,Noun,Adj.,Adv…) 

*  Các Units 345 IL và 34 FP trong sách giáo khoa khối 7 (bao gồm những từ loại cùng 

gốc, đồng nghĩa, phản nghĩa, ...) 

* Từ vựng :  ( Key words ) trong SGK. 

- Ngữ pháp từ  ( Gram.) 1-2   

* Ngữ pháp có Verbs forms, Tenses, Prepositions và Connectives. 

- Conversation :  Hỏi đáp (Speaking )  SGK  khối 6 

Signs / Warnings/ Notice/   (0,25pt)  1 câu 

Traffic / Environment / Recycling and pollution / Safety  

 

Guided cloze (1,5pt)  6 câu hỏi với 4 chọn lựa mỗi câu 
Choose the word (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1,5pts) 

    

Topics:     Making toys from recycled things – From lessons to dreams – My new 

neighborhood – My life in a big city 

 - Liên từ,từ nối,giới từ,trạng từ,hình thức động từ 

 - Từ vựng thuộc dạng Word Meaning  ( Danh từ , tính từ, trạng từ, động từ) 

 Reading comprehension – True or False (1pt) 4 câu hỏi và 2 câu hỏi suy luận tổng hợp 
Read the following passage. Decide if the statements from 21 to 24 are True or False (1.0pt) 
Read the passage again and choose the best answer (A, B, C or D) (0.5pt) 

 

Topics:     Making toys from recycled things – From lessons to dreams – My new 

neighborhood – My life in a big city  

 

Word form (1,5pt) 6 câu hỏi 
Use the correct form of the word given in each sentence. (1.5pts) 

Suggested key words :  
              School, tradition, bore, fun, friend, wonderful ( fantastic), , interest, enjoy, decorate, 

beauty, perform, dance, describe, discuss, contain, amaze, talent, taste, need, scare, 

special, succeed, experience, electric, humor, encourage, health, cloth,  

 

Rearrange the words and phrases in the correct order ( 0,5 pt) 

 Ôn tất cả các cấu trúc câu trong câu phức, câu ghép  

   

Writing a short paragraph within 50 words 

 -  Simple Future tense / Present Continuous Tense for a plan / an intention 

Listening – 4 câu hỏi Đúng -Sai 
Listen to the recording and decide whether the statements are True or False. The recording will 

be spoken three times (1.0pt)  
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